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Màu đỏ: Chỉ số
Giờ học: Màu vàng.
Giờ sinh hoạt: Màu đen in nghiêng

	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
6/01
	THỨ BA
7/01
	THỨ TƯ
8/01
	THỨ NĂM
9/01
	THỨ SÁU
10/01

	ĐÓN TRẺ
	Trẻ điểm danh vào lớp chơi cùng bạn.

	Trẻ chọn tủ đồ dùng cá nhân ở vị trí mới và quan sát để ghi nhớ
	Trẻ nhận ra tủ đồ dùng cá nhân được đổi ở vị trí mới

	Trẻ điểm danh vào lớp chơi cùng bạn.
	Trẻ tự tin nhớ tên, ký hiệu và điểm danh đúng tổ.

	THỂ DỤC SÁNG
	Hô hấp:  Hít vào, thở ra (trang 54, Sách BT phát triển vận động 5-6 tuổi)
- Tay : 
+ BT 3: Luân phiên từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang
· Bụng:
+ BT 1: Đứng, cúi người về phía trước, ngửa người ra phía sau
- Chân:
+ Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. (trang 60, Sách BT phát triển vận động 5-6 tuổi)
· Bật:
+ BT 2: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang

	HOẠT ĐỘNG HỌC
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KỂ CHUYỆN
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TẠO HÌNH 
XÉ DÁN DÂY HOA
ÔN KỸ NĂNG XÉ DÃY DÀI
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CHẠY LIÊN TỤC 18 M 

	ĐO ĐO DUNG TÍCH
	VẬN ĐỘNG MINH HỌA
XÚC XẮC XÚC XẺ

	
	Bé thực hiện bài tập sách Bé tập tô (trang 27)
	
	ÔN KỸ NĂNG VỖ TIẾT TẤU NHANH
	Bé làm tập toán trang 12
	LÀM QUEN CHỮ S

	VUI CHƠI
	· Hoạt động ngoài trời

- Tròchơivậnđộng: Tìm đúng nhà
Chơi tự do: ném phi tiêu, nhảy lò cò, chạy dích dắc..
Trò chơi dân gian: gấp cua, thẩy vòng, cò chẹp.


· Vui chơi trong lớp
- Góc xây dựng: Bẻ, nắn; lắp ráp sử dụng các nguyên vật liệu xây mô hình sân chơi, khu vui chơi theo ý thích và khả năng của trẻ.
- Góc tạo hình: gấp giấy
- Góc học tập: bé chơi ráp hình que, ráp hình thông minh

	· Hoạt động ngoài trời

Quan sát thời tiết trong ngày
-Chơitự do: bật tách chụm chân7 vòng, ném trúng đích ngang, nhảy vào vòn

· Vui chơi trong lớp
- Góc âm nhạc : Trẻ mạnh dạn tự tin  vận động nhịp nhàng theo bài hát
- Góc học tập:đồ nét, sao chép chữ cái
- Góc tạo hình: Tô, đồ theo nét ;Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (CS6)


	· Hoạt động ngoài trời

- Trò chơi vận động:Lộn cầu  vồng

- Chơi tự do: nhảyvàovòng, đibằng mép ngoài bàn chân.
- Trò chơi dân gian: lò cò, nhảy dây, stop.
· Vui chơi trong lớp
- Góc khoa học:Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận. (Thí nghiệm tan và không hòa tan với các vật liệu có sẵn ở góc chơi.)
- Góc âm nhạc: Thể  hiện thái độ, âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc
	· Hoạt động ngoài trời

-Quan sát: tranh các thành viên trong gia đình
- Chơitự do: đập và bắt bóng, nhảy vào vòng. Đi nối bàn chân tiến, lùi.

· Vui chơi trong lớp
-Học tập:Sử dụng các hột hạt, que sao chép chữ và số .
- Góc xây dựng:Tạo ra các tình huống cho trẻ trao đổi, thảo luận để xây dựng mô hình
- Góc tạo hình: nặn cái bát

	· Hoạt động ngoài trời

- Trò chơi vận động: Tay – má- cằm- trán.
- Chơi tự do : Tung và bắt bóng
- Trò chơi dân gian: thẩy vòng, nhảy dây, tạtlon
· Vui chơi trong lớp
- Góc xây dựng:biết thảo luận về tên gọi của công trình.
- Góc phân vai:biết lấy cất đồ chơi đúng chỗ. Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình
- Góc khoa học: thí nghiệm tan không tan


	ĂN-NGỦ-VỆ SINH
	- Biết ngồi ngay ngắn khi ăn
-Sắp xếp đội hình chỗ ngủ
- Đi vệ sinh đúng chỗ

	SINH HOẠT CHIỀU





	· Trò chuyện về ngày lễ tết nguyên đán
	· Nói được một số thông tin quan trọng về bản thânvà gia đình( tên tuổi của bản thân,bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.(cs27)
· Chơi theo nhóm: láp ráp, vẽ tự do.
	Trò chuyện Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo., sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
	- Trẻ tập viết tên 
- Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động (cs47)
	[bookmark: _GoBack]-Trò chuyện về việc Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp (cs74)
- Chơi theo nhóm: láp ráp, vẽ tự do.

	Nhận xét cuối ngày
	Những biểu hiện về tình trạng sức khỏe của trẻ: Các bé bình thường.
-Cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ trong các hoạt động:Trẻ tích tực hứng thú tham gia các hoạt động trong 1 ngày.
- Những kiến thức và kĩ năng của trẻ:90% con thực hiện kỹ năng bật sâu
	Những biểu hiện về tình trạng sức khỏe của trẻ: Các bé bình thường.
-Cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ trong các hoạt động:Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động trong 1 ngày.
- Những kiến thức và kĩ năng của trẻ:90% trẻ kỹ năng vẽ cầu vồng.
· Con ăn ngoan, biết chia sẽ.
	Những biểu hiện về tình trạng sức khỏe của trẻ: Trung Tín sổ mũi ho, giáo viên báo phụ huynh theo dõi trẻ.
-Cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ trong các hoạt động:Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động trong 1 ngày.
- Những kiến thức và kĩ năng của trẻ:80% trẻ nhớ nội dung câu chuyện nàng tiên mưa
	Những biểu hiện về tình trạng sức khỏe của trẻ: Các bé bình thường.
-Cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ trong các hoạt động:Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động trong 1 ngày.
- Những kiến thức và kĩ năng của trẻ:90% trẻ thực hiện bai tập, nhận biết sô 10 rất tốt. Chú ý đến bạn Phát Tiến, Minh An 
	Những biểu hiện về tình trạng sức khỏe của trẻ: Các bé bình thường.
-Cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ trong các hoạt động:Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động trong 1 ngày.
- Những kiến thức và kĩ năng của trẻ:90% trẻ thực hiện kỹ năng hát tia nắng hạt mưa, trẻ thuộc lời, giai điệu tốt, trẻ hứng thú và ngoan.






